
Application Note

Công nghệ và thử nghiệm 
Masimo Rainbow SpO2 

Giới thiệu
Masimo Rainbow là công nghệ đầu tiên đo lường 
không xâm lấn các thành phần máu và khả năng đáp 
ứng dịch mà trước đây yêu cầu các thủ thuật xâm 
lấn. Bên cạnh việc đo mức độ bão hòa oxy trong 
động mạch (SpO2) và nhịp tim, công nghệ Rainbow 
còn đo các thông số sau: Hemoglobin (SpHb), 
Carboxyhemoglobin (SpCO) và Methemoglobin 
(SpMet)

Máy đo nồng độ oxy xung truyền thống sử dụng 
bước sóng của hai ánh sáng (ánh sáng hồng ngoại ở 
bước sóng 940 nm và ánh sáng đỏ ở bước sóng 660 
nm), được hấp thụ khác nhau bởi oxyhemoglobin 
hoặc hemoglobin khử để đo nồng độ SpO2 Máy đo 
oxy hai bước sóng không thể đo tổng lượng huyết 
sắc tố hoặc rối loạn sắc tố. Công nghệ cảm biến cầu 
vồng sử dụng hơn 7 bước sóng ánh sáng để thu thập 
dữ liệu thành phần máu dựa trên sự hấp thụ ánh 
sáng

Khi được sử dụng với Cảm biến kiểm tra cầu vồng 
Masimo, ProSim Vital Sign Simulator là trình mô 
phỏng đầu tiên và duy nhất có khả năng xác minh 
hiệu suất của Máy đo nồng độ oxy cầu vồng Masimo.

Cách kiểm tra Masimo Rainbow
1. Gắn cảm biến Rainbow Test vào ngón tay nhân tạo 
của ProSim 8 như trong hình bên dưới. Đặt cảm biến 
có đèn LED ở dưới cùng của ngón tay giả. Trong khi 
đặt cảm biến lên ngón tay giả, hãy theo dõi chỉ báo tín 
hiệu dọc phía dưới màn hình sản phẩm. Điều chỉnh 
cảm biến trên ngón tay để có cường độ tín hiệu tối đa.

F r o m  t h e  F l u k e  B i o m e d i c a l  D i g i t a l  L i b r a r y  @  w w w. f l u k e b i o m e d i c a l . c o m / l i b r a r y

F1 F2 ENTERF3 F4 F5

ProSim 8

ProSim
Oximeter SpO2 Optical
Emitter and Detector

SpO2 Cable

Pulse
Oximeter
Sensor

To
Patient
Monitor



2  Fluke Biomedical   Masimo Rainbow SpO2 technology and testing

3. Màn hình SpO2 hiển thị nhiều hơn ba thông số 
so với những gì được hiển thị cho các loại cảm 
biến khác: SpMet, SpCO và SpHb.
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2. Chọn Masimo Rainbow từ lựa chọn Type:

a. Không thể cài đặt SpMet, SpCO và SpHb 
thông qua ProSim. Cáp Masimo Rainbow 
đặc biệt thiết lập chúng dựa trên phần trăm 
SpO2 đã đo được. Ở 100 %, SpMet = 0 %, 
SpCO = 0 % và SpHb = 25 g/dl.

i. SpCO: -1 % thay đổi trong SpO2 = +0.7 
%thay đổi trong SpCo

ii. SpMet: -1 % thay đổi trong SpO2 = +0.3 
%, SpMet

iii. SpHb: -1 % thay đổi trong SpO2 = -0.5 g/
dl change in SpHb

iv. SpHb không thay đổi khi giá trị SpO2 trên 
90 %.




